
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 82, Hẻm 358/55/20, Phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh 
Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

26/10/20223. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO JAPHACO

0110161602

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DƯỢC THẢO JAPHACO
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: JAPHACO HERBAL PHARMA COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: JAPHACO CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0984181826
Email: Duytd9x@gmail.com

Fax:
Website:
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1.500.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hoá)

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng.

4632(Chính)

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm
- Bán buôn thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế (Trang thiết bị y tế 
thuộc loại A, B, C, D).

4659

5. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

6. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng trong các cửa hàng chuyên doanh.

4721

7. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung dinh 
dưỡng lưu động hoặc tại chợ.

4781

8. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết: Bán lẻ hàng mỹ phẩm lưu động hoặc tại chợ.

4789

9. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ dụng cụ y tế (Trang thiết bị y tế thuộc loại A, B, C, D) 
- Bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm trong các cửa hàng chuyên 
doanh.

4772

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1TRỊNH THỊ 
TÂM

Việt 
Nam

Tổ 8 phố Nam Sơn, 
Phường Nam Khê, 
Thành phố Uông Bí, 
Tỉnh Quảng Ninh, 
Việt Nam

900.000.000 60,000 038189007292

2TRẦN ĐỨC 
DUY

Việt 
Nam

Toà CT6a thuộc tổ 
hợp chung cư cao cấp 
và thương mại 
Bemes, Khu đô thị 
Kiến Hưng, Phường 
Kiến Hưng, Quận Hà 
Đông, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

600.000.000 40,000 036094003668

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       036094003668
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Toà CT6a thuộc tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes, 
Khu đô thị Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Toà CT6a thuộc tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes, Khu 
đô thị Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN ĐỨC DUY Nam

28/12/1994 Kinh Việt Nam

13/06/2022 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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